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BẢNG BÁO GIÁ 
DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Kính gửi: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH
              Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM

Trước tiên, Công ty Cổ phần Môi trường Thiên Thanh chân thành cám ơn Quý 
Công ty đã quan tâm đến dịch vụ xử lý chất thải của Công ty Chúng tôi.

Căn cứ yêu cầu về việc thu gom, vận chuyển,xử lý chất thải nguy hại (CTNH) phát 
sinh từ hoạt động của Quý Công ty, Công ty Cổ phần Môi trường Thiên Thanh trân trọng 
gửi đến Quý Công ty bảng báo giá cụ thể như sau:

ST
T DANH MỤC CHẤT THẢI MÃ 

CTNH

ĐƠN GIÁ 
XỬ LÝ 

(VNĐ/NĂM)

PHƯƠNG PHÁP 
XỬ LÝ

01 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06

13.000.000
( Mười ba

 triệu đồng)

Nghiền - CL
02 Dầu động cơ và bôi trơn thải 17 02 03 TĐ-HR

03 Bao bì cứng thải bằng kim 
loại 18 01 02 Súc rửa-

HTXLNT

04 Giẻ lau nhiễm các thành phần 
nguy hại 18 02 01 TĐ-HR

05
Chất kết dính và bịt kín thải 
có dung môi hữu cơ hoặc có 
thành phần nguy hại khác

08 03 01 TĐ-HR

06 Pin và ắc quy chì thải 19 06 01 PT-TH-OH-TĐ

07 Hộp mực in thải có chứa 
thành phần nguy hại 08 02 04 TĐ-HR

08 Bao bì mểm thải 18 01 01 TĐ-HR

09

Hóa chất vô cơ và hữu cơ thải 
bao gồm hoặc có các thành 
phần nguy hại, chất thải 
phòng thí nghiệm

19 05 02 Phối trộn-TĐ-
HR

TỔNG CỘNG: 13.000.000
VAT 10%: 1.300.000

THÀNH TIỀN: 14.300.000

Ghi chú:
- Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và xử lý chất thải;
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- Tần suất thu gom: 01lần/năm; Trong trường hợp phát sinh việc thu gom chất thải 
ngoài định ký, chi phí vận chuyển phát sinh là 3.000.000 đồng/chuyến (chưa bao gồm 
10% VAT);

- Khối lượng chất thải giao nhận ≤45kg/năm .
- TĐ: Thiêu đốt; HR: Hóa rắn; CL: Cô lập; PT: Phân tích; TH: Trung hòa; OH: Oxi 

hóa; HTXLNT: Hệ thống xử lý nước thải
Rất mong được hợp tác với Quý Công ty trong việc xử lý chất thải, góp phần bảo vệ 

môi trường và sự phát triển bền vững của Công ty.
Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu DT, VT 

                        
                               GIÁM ĐỐC

                         Nguyễn Hoàng Thái
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